
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON 
Tên giáo viên: 5 tuổi B 

Thời gian/hoạt 
động

Tuần 1
Từ 07/09 đến 

11/09

Tuần 2
Từ 14/09 đến 

18/09

Tuần 3
Từ 21/09 đến 

25/09

Tuần 4
Từ 28/09 đến 

02/10

Tuần 5
Từ 28/09 đến 

02/10

Mục tiêu 
thực hiện

Đón trẻ, thể dục 
sáng

Thể dục sáng 
(MT1) 

Thể dục sáng Thể dục sáng Thể dục sáng Thể dục sáng MT1

Trò chuyện Trò chuyện sáng Trò chuyện sáng 
(MT48) 

Trò chuyện sáng Trò chuyện sáng Trò chuyện sáng MT48

T2

Hoạt động vận 
động

- Bắt và ném 
bóng với người 
đối diện (khoảng 
cách 4m)
- TC: Chạy tiếp 
sức (MT4) 

Hoạt động vận 
động

- Bò dích dắc 
qua 7 điểm
- TC: Ai chạy 
nhanh hơn 
(MT5) 

Hoạt động vận 
động

- Đi bằng mép 
ngoài bàn chân
- TCVĐ: Ném 
túi cát 

Hoạt động vận 
động

- Đi, lên xuống 
ván dốc (dài 2m, 
rộng 0,30m) một 
đầu kê cao 
0,30m
- TCVĐ: Thi 
xem đội nào 
nhanh (MT2) 

Hoạt động vận 
động

- Đi, lên xuống 
ván dốc (dài 2m, 
rộng 0,30m) một 
đầu kê cao 
0,30m
- TCVĐ: Thi 
xem đội nào 
nhanh (MT2) 

Hoạt động 
học

T3

Hoạt động 
khám phá

KPKH: Trường 
mầm non Long 
Xuyên 

Hoạt động rèn 
kĩ năng

Thực hành một 
số tình huống 
nói lời cảm ơn, 
xin lỗi, chào hỏi 
lễ phép (MT84) 

Hoạt động 
khám phá

Đồ dùng, đồ 
chơi trong lớp 
bé, phân loại đồ 
dùng đồ chơi 
theo 2,3 dấu 
hiệu. (MT24) 

Hoạt động làm 
quen chữ viết

Tập tô, tập đồ 
các nét chữ o, ô, 
ơ (MT69) 

Hoạt động làm 
quen chữ viết

Tập tô, tập đồ 
các nét chữ o, ô, 
ơ (MT69) 

MT60, 
MT34, 
MT96, 
MT4, 
MT46, 
MT84, 
MT68, 
MT94, 
MT5, 
MT24, 
MT59, 
MT101, 
MT97, 
MT47, 
MT69, 
MT2
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T4

Hoạt động văn 
học

Truyện ''Bạn 
mới'' (MT60) 

Hoạt động 
khám phá

Khám phá về lớp 
học của bé 
(MT46) 

Hoạt động văn 
học

Thơ: Tình bạn 
(MT59) 

Hoạt động 
khám phá

KPXH: Các cô, 
các bác trong 
trường mầm 
non. (MT47) 

Hoạt động 
khám phá

KPXH: Các cô, 
các bác trong 
trường mầm 
non. (MT47) 

T5

Hoạt động làm 
quen với toán

LQVT: Ôn số 
lượng 1, 2. Ôn 
so sánh chiều dài 
(MT34) 

Hoạt động làm 
quen chữ viết

Làm quen chữ 
cái: o, ô, ơ 
(MT68) 

Hoạt động làm 
quen với toán

* LQVT : Ôn số 
lượng 4. Ôn so 
sánh chiều rộng. 

Hoạt động văn 
học

Truyện “Chú vịt 
khàn” 

Hoạt động văn 
học

Truyện “Chú vịt 
khàn” 

T6

Hoạt động âm 
nhạc

DH: Em đi mẫu 
giáo 
NH: Ngày đầu 
tiên đi học
TC: Tai ai tinh 
(MT96) 

Hoạt động âm 
nhạc

- DH : Ngày vui 
của bé
- NH : Đi học
- TC : Tai ai tinh 
(MT94) 

Hoạt động tạo 
hình

Tạo hình: Nặn 
bánh trung thu 
(MT101) 

Hoạt động âm 
nhạc

Sinh hoạt theo 
chủ đề "Trường 
mầm non" 
(MT97) 

Hoạt động âm 
nhạc

Sinh hoạt theo 
chủ đề "Trường 
mầm non" 
(MT97) 

T2

- TC: Bịt mắt bắt 
dê
- Chơi với hột 
hạt
- Chơi tự do 

- Quan sát sân 
trường
- TC: Nu na nu 
nống
- Chơi tự do 

- Dạo chơi ngoài 
trời
- TC: Kéo co
- Chơi tự do 

- Dạo chơi sân 
trường
- TC “Truyền 
tin”
- Chơi tự do 

- Dạo chơi sân 
trường
- TC “Truyền 
tin”
- Chơi tự do 

Hoạt động 
ngoài trời

T3
- TC: Nhảy tiếp 
sức

- Chơi với hột 
hạt
- TC: Kết bạn

- Quan sát xích 
đu, bập bênh, 
cầu trượt

- Chơi với phấn
- TC: Tìm bạn 

- Chơi với phấn
- TC: Tìm bạn 

MT102
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- Chơi với phấn
- Chơi tự do 

- Chơi tự do 
(MT102) 

- TC: Rồng rắn 
lên mây
- Chơi tự do 

thân
- Chơi tự do 

thân
- Chơi tự do 

T4

- Chơi với bóng
- TC: Kéo co
- Chơi tự do 

- Chơi với phấn
- TC: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do 

- Quan sát thời 
tiết
- TC: Thi ai nói 
nhanh
- Chơi tự do 

- Quan sát đồ 
chơi ngoài trời
- TC: Tìm trẻ lạc
- Chơi tự do 

- Quan sát đồ 
chơi ngoài trời
- TC: Tìm trẻ lạc
- Chơi tự do 

T5

- Đi dạo thăm 
quan vườn cổ 
tích
- TC: Tìm bạn
- Chơi tự do 

- Chơi với lá
- TC: Chuyền lá
- Chơi tự do 

- Chơi với sỏi
- TC: Dung dăng 
dung dẻ
- Chơi tự do 

- Đi thăm các 
lớp 4 tuổi.
- Trò chơi: Hãy 
làm theo yêu cầu
- Chơi tự do 

- Đi thăm các 
lớp 4 tuổi.
- Trò chơi: Hãy 
làm theo yêu cầu
- Chơi tự do 

T6

- Quan sát đồ 
chơi ngoài trời
- TC: Truyền tin
- Chơi tự do 

- Chơi với cát
- TC: Nhảy vào 
nhảy ra
- Chơi tự do 

- Dạo chơi sân 
trường
- TC: Kéo co
- Chơi tự do 

- Quan sát thời 
tiết
- TC: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do 

- Quan sát thời 
tiết
- TC: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do 

Hoạt động chơi 
góc

Hoạt động góc 
(MT76) 

Hoạt động góc Hoạt động góc 
(MT19) 

Hoạt động góc Hoạt động góc MT76, 
MT19

Hoạt động ăn, 
ngủ, vệ sinh

Ăn - ngủ - vệ 
sinh (MT11) 

Ăn - ngủ - vệ 
sinh 

Ăn - ngủ - vệ 
sinh (MT8) 

Ăn - ngủ - vệ 
sinh (MT75) 

Ăn - ngủ - vệ 
sinh (MT75) 

MT11, 
MT8, 
MT75

T2

- Xem video về 
Trường Mầm 
non Long Xuyên
- TC: Rồng rắn 
lên mây 

- Tập cài, cởi 
cúc áo
- TC: Bịt mắt bắt 
dê 

- TC: Kết bạn
- Nghe nhạc theo 
chủ đề 

- Tìm hiểu SĐT 
113,114,115
- TC: Trồng nụ 
trồng hoa 

- Tìm hiểu SĐT 
113,114,115
- TC: Trồng nụ 
trồng hoa Hoạt động 

chiều

T3 - Xem truyện 
''Bạn mới''

- TC: Tập tầm 
vông

- Làm đèn lồng 
trung thu

- Một số kí hiệu 
thông thường 

- Một số kí hiệu 
thông thường 

MT14, 
MT74, 
MT100, 
MT99

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã K

Ý D
UYỆT

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

edu.v
n lú

c 
11:2

8 2
3/0

9/2
026

bởi P
hạm

 T
hị M

ến ( 
m

n_l
ongxu

ye
n_p

ham
th

im
en ) 

– M
ầm

 n
on L

ong X
uyê

n



- TC: Lộn cầu 
vồng 

- Lợi ích của 
việc giữ gìn vệ 
sinh thân thể với 
sức khỏe con 
người (MT14) 

- Đọc đồng dao: 
Lộn cầu vồng 
(MT100) 

trong cuộc sống. 
- TC: Nu na nu 
nống 

trong cuộc sống. 
- TC: Nu na nu 
nống 

T4

- Nghe nhạc theo 
chủ đề
- TC: Rồng rắn 
lên mây 

- Ôn các số trong 
phạm vi 3
- TC: Tập tầm 
vông 

- TC: Nu na nu 
nống
- Vận động: 
Trường chúng 
cháu là trường 
mầm non" 

- TC: Ai nhanh 
hơn
- Đọc thơ "Gà 
học chữ" 

- TC: Ai nhanh 
hơn
- Đọc thơ "Gà 
học chữ" 

T5

- Làm quen bài 
thơ: Tình bạn
- TC: Chi chi 
chành chành 

- TC: Tìm trẻ lạc
- Bé làm gì để 
giúp đỡ cô giáo 
(MT74) 

- TC: Kéo cưa 
lừa xẻ
- Vẽ, tô màu đồ 
chơi trong 
trường mầm non 

- TC: Rồng rắn 
lên mây
- Vẽ, tô màu cô 
giáo (MT99) 

- TC: Rồng rắn 
lên mây
- Vẽ, tô màu cô 
giáo (MT99) 

T6

- Trang trí rèm 
cửa lớp học
- TC: Dung dăng 
dung dẻ
- Lao động vệ 
sinh
- Nêu gương 
cuối tuần 

- TC: Mèo đuổi 
chuột
- Các hành vi 
văn hóa trong 
khi ăn
- Lao động vệ 
sinh
- Nêu gương 
cuối tuần 

- TC: Rồng rắn 
lên mây
- Nghe nhạc theo 
chủ đề
- Lao động vệ 
sinh
- Nêu gương 
cuối tuần 

- TC: Nu na nu 
nống
- Tập gấp quần 
áo
- Lao động vệ 
sinh
- Nếu gương 
cuối tuần 

- TC: Nu na nu 
nống
- Tập gấp quần 
áo
- Lao động vệ 
sinh
- Nếu gương 
cuối tuần 

Chủ đề - Sự kiện 
Trường mầm 
non Long Xuyên 
thân yêu 

Lớp mẫu giáo 5 
tuổi của bé 

Đồ dùng, đồ 
chơi của bé 

Các cô bác trong 
trường mầm non 
Long Xuyên 

Các cô bác trong 
trường mầm non 
Long Xuyên 

Đánh giá KQ 
thực hiện ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
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ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 Ký bởi: Phạm Thị Mến
Thời gian ký: 08/09/2026 22:56:44
Tổ chức xác thực: CA phục vụ các cơ
quan Nhà nước G2

Ký bởi: Trần Thị Thu Thanh
Thời gian ký: 20/09/2026 21:03:49
Tổ chức xác thực: CA phục vụ các cơ quan Nhà nước G2

Ký bởi: Hoàng Thị Huyền
Thời gian ký: 21/09/2026 16:33:00
Tổ chức xác thực: CA phục vụ các cơ
quan Nhà nước G2
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